
Giảng viên: Đào Thị Hồng Hạnh
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 181A010184 Trần Nguyễn Trung Hiếu 29/10/2000 0393099936 trannguyentrunghieu132@gmail.com
2 191A030215 Nguyễn Thị Phương Nam 26/08/2001 0396092477 nguyenphuongnam2477@gmail.com
3 191A030457 Mai Yến Vy 23/01/2001 0989326578 yenvy180415@gmail.com
4 201A030870 Diệp Quế Trinh 16/10/2002 0562449661 quetrinh.com@gmail.com
5 211A070004 Huỳnh Quốc Bình 05/11/2003 0858070297 hbinh51123@gmail.com
6 211A070166 Nguyễn Ngọc Tài 18/03/2003 0366253450 ngoctai.ltt@gmail.com
7 211A080269 Lê Công Hậu 20/03/2003 0788813143 leconghau200303@gmail.com
8 211A210011 Phạm Dương Thành Tâm 22/03/2003 0961185917 Tamphamcv23@gmail.com 
9 211A210012 Tô Nguyễn Kiều Anh 02/01/2003 0793537577 Tnka258@gmail.com

10 211A210027 Nguyễn Thị Mỹ Ánh 16/10/2003 0372532734 Anhhnguyen.work@gmail.com
11 211A230083 Lê Thị Huyền Thục 08/10/2003 0354726264 huyenthuc81003@gmail.com
12 211A230100 Phạm Thị Huỳnh Dao 28/10/2003 0925153871 Huynhdao251023@gmail.com
13 211A330017 Nguyễn Thị Như Quỳnh 14/12/2003 0982345307 nhuuquynh03@gmail.com
14 221A030465 Lê Xuân Thịnh 28/11/2004 0855338149 Thinh221A030465@st.vhu.edu.vn
15 221A030512 Huỳnh Thị Ngọc Hường 17/05/2004 0857624726 huonghuynhthingoc200@gmail.com
16 221A030626 Nguyễn Thị Diệp Thuý 05/06/2004 0974158164 diepthuy0506@gmail.com
17 221A030664 Đinh Phan Thanh Vinh 09/08/2004 0338585578 dpthanhvinh2004@gmail.com
18 221A030666 Phùng Thị Kiều Oanh 09/10/2004 0374335308 phungthikieuoanh51@gmail.com
19 221A030911 Tạ Hiền Thục 22/11/2004 0768959606 thucta351@gmail.com
20 221A040034 Nguyễn Thị Huyền Trang 23/05/2004) 0909864492 nguyenngocphuongthuy22@gmail.com
21 221A040048 Trần Ngọc Thảo Trinh 24/05/2004 0346999487 tntt2452004@gmail.com
22 221A040154 Hoàng Ngọc Kim Anh 26/12/2004 0353627412 kimanhhoang2612@gmail.com
23 221A040175 Trần Thị Chinh 21/02/2004 0398565120 tranthichinh212@gmail.com
24 221A040563 Nguyễn Thị Kiều My 20/08/2004 0838221560 mynguyen.01052020@gmail.com
25 221A040661 Phú Như Quỳnh 26/02/2024 0375036551 phunhuquynh26@gmail.com
26 221A070105 Lê Thị Hồng Ngọc 30/07/2004 0358547906 nganphan0915@gmail.com
27 221A210572 Ngô Đình Nam Phương 05/12/2004 0965686714 ndnphuongg@gmail.com
28 221A210605 Lê Trà My 08/04/2004 0383664542 tramy8404@gmail.com
29 221A230471 Ngô Tuấn Đạt 10/11/2004 0703111941 ngotuandat10112004@gmail.com
30 221A270080 Phùng Thị Lệ Kim 08/12/2001 0399611484 ngockimanh0608@gmail.com
31 221A270104 Châu Thị Mỹ Lài Xuân 27/02/2004 0768832674 xuanchau.270204@gmail.com
32 221A320339 Lê Thị Hồng Thắm 14/10/2004 0376680014 lehongtham666666@gmail.com
33 221A370324 Võ Nguyễn Ánh Ngọc 10/10/2004 0368171049 anhngoc71049@gmail.com
34 221A370402 Bùi Thị Lộc 26/05/2004 0859012524 buithiloc111990@gmail.com
35 231A070071 Trương Nhân Tùng 06/09/2005 0348304058 citxomtrien692007@gmail.com
36 231A270018 Nguyễn Phi Hùng 10/05/2005 0393978198 phihung2005bgazbz@gmail.com
37 Phan Lê Nhân 29/11/1992 0947202025 nhan102761@gmail.com
38 Nguyễn Ngọc Diễm Hằng 25/03/1994 0904504512 diemhang2503@gmail.com
39 Phạm Hữu Tình 03/07/1993 0973200528 tinhph@nakydaco.vn

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 8/2025 TỐI 2-4-6

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-6 từ 19/8 - 19/10/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


